Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2018 -2019      Woche 15 (05.11.18 - 10.11.18) 
	
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	Nhóm 1

K.2017
THT 5B
	Nhóm 2

K.2017
THT 5B
	Nhóm 3

K.2017
THT 5B
	Nhóm 4

K.2017
THT 5B
	Nhóm 1

K.2018
	Nhóm 2

K.2018
	Nhóm 3

K.2018
	Nhóm 4

K.2018
	Nhóm 5

K.2018

	Mo. 05.11.18
Vorm.
	D.viết 2

Liên

512 C (13)
	D.nói 2

Hiển
510 C(12)
	
	
	
	
	
	
	
	Vân
808C
	Lan

809C
	Trang

810C
	Q.Anh

403A1
	Xuân
105D3

	Nachm.


	Ngữ dụng – Nhóm 1

Đ.Hiền – 806C  (9)
	Văn học Đức (2)
Yên – P.805C
	Hồng
807 C
	Thủy

Nadine

810 C
	Oanh
808 C
	P.Ngọc

809 C
	Phương pháp học tập nghiên cứu khoa học - Nhóm 1

Hiệp – P.403D2 – buổi 2

	Di. 06.11.18
Vorm.
	
	D.viết 2

Liên

512 C (13)
	D.nói 2

Hiển
510 C(12)
	
	
	
	
	
	
	Vân
808C
	Lan

809C
	Trang

810C
	Hiệp
403A1
	Xuân
105D3

	Nachm.
	Ngữ dụng – Nhóm 2

Đ.Hiền – 805C (9)
	
	
	Nadine
807 C
	Hồng

Thủy

810 C
	Oanh

Andreas

808 C
	P.Ngọc

809 C
	Phương pháp học tập nghiên cứu khoa học - Nhóm 2
Trà – P.802C  buổi 2

	Mi. 07.11.18
Vorm.
	D.nói 2

Hiển

510 C(12)
	
	D.viết 2

Liên

512 C (13)
	Từ vựng (3)
Hồng – 604 C
	
	
	
	
	Vân

808C
	Nga

809C
	Yên

810C
	Hiệp

403A1
	Xuân

105D3

	Nachm.
	 
	
	
	Trà

807 C
	Thủy

810 C
	Oanh

808 C
	P.Ngọc

809 C
	
	
	
	
	

	Do. 08.11.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lan

808C
	Nga
809C

105D3
	Yên

810C
	Hiệp

403A1
	Hương

105D3

809C

	Nachm.
	 
	
	Hồng

808C

307A1
	Thủy

809C

307A1
	Oanh

307A1

808C
	Andreas

307A1

809C
	
	
	
	
	

	Fri. 09.11.18
Vorm.
	D.nói 2

Hiển
510 C(12)
	
	
	Lý thuyết dịch (3)
Liên – 604 C
	
	
	
	
	Vân
808C
	Nga
809C
	Yên
810C
	Hiệp
403A1
	Lan
105D3

	Nachm.
	
	
	D.viết 2

Liên

512 C (13)
	
	
	Thủy
807 C
	Nadine
810 C
	Trà
808 C
	Andreas
809 C
	
	
	
	
	

	Sa.  10.11.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
Mùng 6,7/11 nghỉ do hội thảo GIP, tất cả GV phải tham gia

